
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /BC-SGDĐT 

 

      Bình Định, ngày      tháng 4  năm 2024  

BÁO CÁO 

 Đánh giá tác động của chính sách đối với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cho học sinh của xã Nhơn Châu trong thời 

gian học tập tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn 

   

 

Thực hiện Công văn số 6612/UBND-TH ngày 12 tháng 9 năm 2023 và 

Thông báo số 331/TB-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Định về việc giải quyết kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân xã 

Nhơn Châu; 

Trên cơ sở thống nhất với các cơ quan, đơn vị liên quan về chính sách hỗ 

trợ cho học sinh xã Nhơn Châu; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đánh giá tác 

động của chính sách đối với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số 

chính sách hỗ trợ cho học sinh của xã Nhơn Châu trong thời gian học tập tại các 

trường THPT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn với nội dung như sau: 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

    1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản xác định xã Nhơn Châu 

là xã đảo thuộc tỉnh Bình Định; cụ thể là: 

- Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 13/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc công nhận xã đảo thuộc UBND tỉnh Bình Định; 

- Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven 

biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và 

hải đảo giai đoạn 2021–2025 (không có xã Nhơn Châu), xác định xã Nhơn Châu 

là xã đảo.  

Tuy nhiên, xã Nhơn Châu không phải là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang, ven biển và hải đảo nên học sinh chưa được hưởng các chế độ ưu đãi 

dành cho học sinh cư trú trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

Tạo cơ sở pháp lý để thực hiện một số chế độ ưu đãi cho học sinh của xã 

Nhơn Châu trong thời gian học tập tại các trường THPT trên địa bàn thành phố 

Quy Nhơn, nhằm góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã Nhơn Châu. 
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II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Xác định vấn đề bất cập 

Hiện nay, các chính sách Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn đang thực 

hiện đối với học sinh thuộc xã Nhơn Châu theo học các trường THPT trên địa 

bàn thành phố Quy Nhơn: 

- Hỗ trợ tiền đò: 50.000 đồng/lượt.  

- Chi trả tiền thuê nhà trọ tại thành phố Quy Nhơn (theo thực tế). 

Vì vậy, một số chế độ ưu đãi cho học sinh của xã Nhơn Châu trong thời 

gian học tập tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn sẽ giải quyết 

kịp thời được các bất cập trong triển khai thực hiện. 

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

 Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ 

trợ cho học sinh của xã Nhơn Châu trong thời gian học tập tại các trường THPT 

trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 

 3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

Nội dung đề xuất ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một 

số chính sách hỗ trợ cho học sinh của xã Nhơn Châu trong thời gian học tập tại 

các trường THPT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, cụ thể như sau: 

a) Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí, chi phí học tập, tiền ăn, ở, đi đò 

cho học sinh xã đảo Nhơn Châu trong thời gian học tập tại các trường THPT trên 

địa bàn thành phố Quy Nhơn. 

b) Đối tượng áp dụng: 

Học sinh thường trú tại xã Nhơn Châu đang học tập tại các trường THPT 

trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 

c) Quy định mức hỗ trợ học phí, chi phí học tập, tiền ăn, ở, đi đò cho học 

sinh xã đảo Nhơn Châu trong thời gian học tập tại các trường THPT trên địa bàn 

thành phố Quy Nhơn 

- Căn cứ Công văn số 9650/BTC-NSNN ngày 15/7/2015 về kinh phí Trung 

ương hỗ trợ các huyện đảo, xã đảo năm 2015 “Đối với tiền lưu trú, thuê chỗ ở, 

tiền đò cho học sinh vào học tại các trường trong đất liền, đề nghị UBND tỉnh 

căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, báo cáo HĐND cùng cấp xem xét quyết 

định mức hỗ trợ và chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện”; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 

của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà 

nước “Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách ở địa phương 

do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành, khả năng ngân sách địa phương và 

đặc điểm tình hình ở địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nguyên 
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tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách ở địa phương làm căn cứ xây dựng 

dự toán ngân sách ở địa phương”. 

Vận dụng mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 

10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định thông qua Quy 

định một số chính sách đối với đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình 

Định; Quyết định số 84/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Bình 

Định Quy định một số chính sách đối với đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Bình Định và Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, Sở 

Giáo dục và Đào tạo cùng các Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND thành phố Quy 

Nhơn đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định một số chế độ 

ưu đãi cho học sinh xã Nhơn Châu đang theo học tại các trường THPT trên địa 

bàn thành phố Quy Nhơn gồm: 

- Hỗ trợ tiền ăn: 540.000đ/học sinh/tháng (tương đương 30% mức lương cơ 

sở); 

- Hỗ trợ tiền nhà ở: 180.000đ/học sinh/tháng (tương đương 10% mức lương 

cơ sở); 

- Hỗ trợ chi phí học tập: 150.000đ/học sinh/tháng; 

- Hỗ trợ tiền đò: 200.000đ/học sinh/tháng; 

- Hỗ trợ học phí: theo mức Hội đồng nhân dân tỉnh quy định (mức học phí 

hiện nay là 35.000đ/học sinh/tháng). 

Các mức hỗ trợ quy định trên được hưởng theo thời gian học tập thực tế tối 

đa 09 tháng/năm học. Nếu học sinh, học viên bỏ học thì không tiếp tục được 

hưởng chính sách hỗ trợ này. Học sinh, học viên năm cuối cấp THPT được 

hưởng chính sách theo quy định trên nhưng không quá 10 tháng/năm học. Nếu 

học sinh bỏ học thì không tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ này. 

 4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

 a) Đánh giá tác động tích cực 

Quy định mức hỗ trợ học phí, chi phí học tập, tiền ăn, ở, đi đò cho học 

sinh xã đảo Nhơn Châu trong thời gian học tập tại các trường THPT trên địa bàn 

thành phố Quy Nhơn là cơ sở pháp lý để UBND thành phố Quy Nhơn, các cơ sở 

giáo dục triển khai thực hiện thống nhất các nội dung, mức chi và phù hợp với 

tình hình thực tế hiện nay, tạo điều kiện cho các em học sinh được đảm bảo các 

điều kiện thiết yếu để học tập, giảm bớt khó khăn về kinh tế cho cha mẹ học 

sinh, góp phần hạn chế học sinh bỏ học do khó khăn về kinh tế. 

b) Đánh giá tác động tiêu cực 

 Chính sách quy định mức hỗ trợ học phí, chi phí học tập, tiền ăn, ở, đi đò 

cho học sinh xã đảo Nhơn Châu trong thời gian học tập tại các trường THPT trên 

địa bàn thành phố Quy Nhơn có tác động tích cực đối với các cơ sở giáo dục có 

đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, giá cả trên thị trường luôn biến động theo 



4 

hướng tăng cao nên chính sách quy định mức hỗ trợ học phí, chi phí học tập, tiền 

ăn, ở, đi đò cho học sinh xã đảo Nhơn Châu trong thời gian học tập tại các 

trường THPT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn sẽ dần không phù hợp với thực 

tế, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến đối tượng thụ hưởng, có tác động tiêu cực 

đến chính sách. Vì vậy, cần phải điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ cho phù hợp 

với tình hình thực tế. 

 5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban 

hành chính sách để giải quyết vấn đề) 

 Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết mức hỗ trợ học phí, 

chi phí học tập, tiền ăn, ở, đi đò cho học sinh xã đảo Nhơn Châu trong thời gian 

học tập tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 

III. Ý KIẾN THAM VẤN 

 Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh mức 

hỗ trợ học phí, chi phí học tập, tiền ăn, ở, đi đò cho học sinh xã đảo Nhơn Châu 

trong thời gian học tập tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến tham vấn của các Sở, ngành, UBND thành phố 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, 

UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo đã 

hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tài chính, UBND thành phố Quy 

Nhơn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh và Nhân dân 

địa phương giám sát đánh giá việc thực hiện Nghị quyết. 

 Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với các Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh mức hỗ trợ học phí, chi 

phí học tập, tiền ăn, ở, đi đò cho học sinh xã đảo Nhơn Châu trong thời gian học 

tập tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào 

tạo kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.  

 
 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh Bình Định; 

- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Đức Tuấn 
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